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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:            Hà Nam, ngày          tháng         năm  
 

 
THÔNG BÁO 

Danh sách xe ô tô được Sở Giao thông vận tải Hà Nam 

cấp phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/7/2022 

    

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch 

vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo danh sách xe ô tô được sở Giao 

thông vận tải Hà Nam cấp phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 

31/7/2022 còn hiệu lực sử dụng để Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đơn 

vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh để phối hợp quản lý (có 

danh sách chi tiết kèm theo)./. 
 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã (để p/h); 

- UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn; 

- Trang TTĐT Sở;       

- Lưu: VT,QLVT&PTNL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Khổng Bình Nguyên 
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DANH SÁCH XE HỢP ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SGTVT ngày      /8/2022 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam) 

 

STT Số phù hiệu Ngày hết hạn 
Biển kiểm 

soát 
Tên đơn vị, địa chỉ 

Mã số đơn 

vị 
Số điện thoại 

1 HĐ3522000030 10/03/2029 90F00095 ĐOÀN QUANG HUY 

Thôn Đọ Xá - Phường Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - 

Tỉnh Hà Nam 

06A8004256 0979856651 

2 HĐ3522000021 28/01/2029 90F00086 

3 HĐ3522000052 20/05/2029 90B00488 

PHẠM BÁCH NGỌC 

SN 50, tổ 5 - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ 

Lý - Tỉnh Hà Nam 

06A8004427 0913.358.752 

4 HĐ3522000063 05/07/2029 90F00066 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH KHẢI NAM 

Số 260B, đường Lê Lợi - Phường Lương Khánh Thiện - 

Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam 

0700762268 0912001581 

5 HĐ3522000029 10/03/2029 90F00032 

6 HĐ3522000024 31/12/2024 90B00165 

ĐOÀN HỒNG NGỌC 

Thôn Lão Cầu - Xã Tiên Tân - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh 

Hà Nam 

06A8005447 0388268407 

7 HĐ3522000058 01/03/2025 90F00083 
TRẦN MẠNH HÙNG 1991 

Xã Phù Vân - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam 
06A8007690 0974811223 

8 HĐ3522000043 21/04/2029 90B00369 

TRẦN VĂN GIÁP 

TDP Ngo Gia Khảm - Phường Châu Sơn - Thành phố Phủ 

Lý - Tỉnh Hà Nam 

06A8005613 0915702350 

9 HĐ3522000064 21/07/2029 90A13637 

TRẦN VĂN HƯNG 

TDP Lê Lợi - Phường Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh 

Hà Nam 

06A8009752 0857507686 
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STT Số phù hiệu Ngày hết hạn 
Biển kiểm 

soát 
Tên đơn vị, địa chỉ 

Mã số đơn 

vị 
Số điện thoại 

10 HĐ3522000060 04/07/2024 90A15481 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SAO MAI 

Số nhà 29, tổ dân phố Trần Phú, - Phường Châu Sơn - 

Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam 

0700385926 0983938938 

11 HĐ3522000025 06/09/2024 90A11729 

12 HĐ3522000015 06/09/2024 90A14439 

13 HĐ3522000041 06/09/2024 90A06154 

14 HĐ3522000040 06/09/2024 90A11639 

15 HĐ3522000037 06/09/2024 90A14593 

16 HĐ3522000038 06/09/2024 90A14445 

17 HĐ3522000009 06/09/2024 90A03815 

18 HĐ3522000008 06/09/2024 90A14114 

19 HĐ3522000061 01/05/2027 90A11481 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH CHÍNH 

ĐOÀI 

Thôn Mễ Nội, Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, 

Tỉnh Hà Nam 

0700568327 0912361139 

20 HĐ3522000056 27/02/2026 90F00075 
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STT Số phù hiệu Ngày hết hạn 
Biển kiểm 

soát 
Tên đơn vị, địa chỉ 

Mã số đơn 

vị 
Số điện thoại 

21 HĐ3522000051 20/05/2029 90B00388 

PHẠM NGỌC ANH 

số 104, đường châu cầu, tổ 4 - Phường Minh Khai - Thành 

phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam 

06A8011376 0913.327.971 

22 HĐ3522000059 28/06/2029 90B00370 

VŨ VĂN BÌNH 

TDP Tứ Giáp - Xã Duy Hải - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà 

Nam 

06B8001527 0912.203.709 

23 HĐ3522000004 31/12/2023 90F00041 
NGUYỄN HỮU ĐIỀU 

Xã Yên Bắc - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam 
06B8002332 0919059096 

24 HĐ3522000045 28/04/2029 90F00031 
ĐINH TRỌNG TRƯỜNG 

Hôn Nhất Hà, Xã Tiên Sơn, Thị Xã Duy Tiên 
06B8003782 0975719000 

25 HĐ3522000023 13/02/2029 90A04940 

NGUYỄN HUYỀN CÔN 

Tdp Đông Lương, Phường Yên Bắc, Thị Xã Duy Tiên, 

Tỉnh Hà Nam 

06B8004405 0987970179 

26 HĐ3522000019 31/12/2027 90F00038 

PHẠM VĂN THINH 

TDP Thái Hòa - Thị trấn Hòa Mạc – Thị Xã Duy Tiên - 

Tỉnh Hà Nam 

06B8004466 0988673570 

27 HĐ3522000055 09/06/2029 90A07574 

PHẠM DUY KHÁNH 

TDP Ngũ Nội – P. Bạch Thượng – Thị Xã Duy Tiên - Tỉnh 

Hà Nam 

06B8004609 0985886823 

28 HĐ3522000042 20/04/2029 90F00054 
TRẦN THANH TUẤN 1979 

hị trấn Vĩnh Trụ - Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam 
06D002850 0913581126 

29 HĐ3522000016 25/01/2029 90F00082 
NGUYỄN MINH THUẤN 

Thôn 1 - Xã Hòa Hậu - Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam 
06D004154 0985626028 
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STT Số phù hiệu Ngày hết hạn 
Biển kiểm 

soát 
Tên đơn vị, địa chỉ 

Mã số đơn 

vị 
Số điện thoại 

30 HĐ3522000026 31/12/2026 90B00217 

NGUYỄN XUÂN PHONG 

Thôn Sở - Xã Thanh Tâm - Huyện Thanh Liêm - Tỉnh Hà 

Nam 

06E8001842 0971921226 

31 HĐ3522000050 17/05/2029 90B00637 

NGUYỄN VĂN VIỆT 

Thôn Trung Hạ Đại Vương - Xã Thanh Nguyên - Huyện 

Thanh Liêm - Tỉnh 

06E8003939 0967896160 

32 HĐ3522000067 31/12/2025 90F00146 

NGUYỄN TIẾN QUÂN 

Tiểu Khu Kiện - Thị trấn Kiện Khê - Huyện Thanh Liêm - 

Tỉnh Hà Nam 

06E8004109 0988329485 

33 HĐ3522000054 07/12/2024 90F00123 
HỘ KINH DOANH VIỆT TRUNG 

Xã An Đổ - Huyện Bình Lục - Tỉnh Hà Nam 
06F002963 0986011113 

34 HĐ3522000032 07/12/2024 90F00048 

35 HĐ3522000049 31/12/2026 90F00052 

VŨ VĂN DƯỠNG 

Thôn Vĩnh Tứ - Xã An Lão - Huyện Bình Lục - Tỉnh Hà 

Nam 

06F003980 0328268002 

36 HĐ3522000007 31/12/2026 90F00056 

NGUYỄN XUÂN OÁNH 

Thôn Cao Cát - Thị trấn Bình Mỹ - Huyện Bình Lục - Tỉnh 

Hà Nam 

06E02228 0989945529 

37 HĐ3522000012 18/01/2029 90B00281 

NGUYỄN CÔNG TUYẾN 

Bình Tiến - Thị trấn Bình Mỹ - Huyện Bình Lục - Tỉnh Hà 

Nam 

06E02403 0989556511 

38 HĐ3522000020 31/12/2024 90F00058 
TỐNG CÔNG THẮNG 1959 

Thị trấn Bình Mỹ - Huyện Bình Lục - Tỉnh Hà Nam 
06E02455 0912066314 
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STT Số phù hiệu Ngày hết hạn 
Biển kiểm 

soát 
Tên đơn vị, địa chỉ 

Mã số đơn 

vị 
Số điện thoại 

39 HĐ3522000065 31/12/2028 90F00124 

PHẠM VĂN TUÂN -1984 

Thôn Cương Thôn - Xã Tràng An - Huyện Bình Lục - Tỉnh 

Hà Nam 

06F004099 0915311205 

40 HĐ3522000027 20/01/2027 90F00049 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TIẾN HẢO 

Xóm 2, Phương Đàn - Xã Lê Hồ - Huyện Kim Bảng - Tỉnh 

Hà Nam 

0700823908 0942872333 

41 HĐ3522000011 20/01/2027 90F00078 
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